Tiết 36:  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN KHTN 6

 NĂM HỌC 2022-2023

I. Mục tiêu: Hs nắm được các nội dung sau:

1. Kiến thức
- Phân biệt được các hình ảnh và kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành

- Trình bày được cách sử dụng một số dụng cụ đo thông thường khi học tập môn Khoa học tự nhiên (các dụng cụ đo chiều dài, thể tích, ...).

- Nêu được sự đa dạng của chất (chất có ở xung quanh chúng ta, trong các vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh...).

- Trình bày được một số đặc điểm cơ bản ba thể (rắn; lỏng; khí) thông qua quan sát.

  – Nêu được một số tính chất của chất (tính chất vật lí, tính chất hoá học).

– Nêu được một số tính chất của oxygen (trạng thái, màu sắc, tính tan, ...).

– Nêu được thành phần của không khí (oxygen, nitơ, carbon dioxide (cacbon đioxit).

- Phân biệt được chất, vật thể.

–Phân tích được nguồn gây ô nhiễm không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm.

- Phân biệt được nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu

– Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như:

+ Một số vật liệu (kim loại, nhựa, gỗ, cao su, gốm, thuỷ tinh, ...);

 +Một số nhiên liệu (than, gas, xăng dầu, ...); sơ lược về an ninh năng lượng; 

+ Một số nguyên liệu (quặng, đá vôi, ...);

– Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên.

– Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm.

2. Kĩ năng
- Vận dụng được kiến thức để tính được thể tích chất rắn khi dùng bình chia độ, tính DCNN của dụng cụ đo.

- Thực hiện được giải pháp bảo vệ tự nhiên.

- Vận dụng được kiến thức để giải thích các hiện tượng ngưng tụ, bay hơi, nóng chảy, đông đặc, sự sôi.

-Vận dụng giải thích được hiện tượng nói về vai trò của khí oxygen trong việc duy trì sự cháy  
- Lựa chọn phương pháp thích hợp để thực hiện các phép đo

- Lựa chọn được thao tác thích hợp, chỉ ra thao tác sai khi đo thời gia bằng đồng hồ. 

3. Thái độ
Nghiêm túc trong kiểm tra.

*Định hướng phát triển năng lực:

+ Năng lực tự học




+ Năng lực giải quyết vấn đề

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ

 

II. Phạm vi kiến thức: 

-Từ bài 1 đến bài 14 theo KHDH (sau khi học xong bài ôn tập)

III. Hình thức kiểm tra: Kết hợp trắc nghiệm với tự luận (50% TNKQ; 50%TL)

	BẢNG ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6

KIỂM TRA GIỮ KÌ I

	NỘI DUNG
	MỨC ĐỘ
	SỐ Ý/ SỐ CÂU HỎI
	CÂU HỎI

	
	
	TL

Số ý
	TN

Số câu
	TL


	TN



	Mở đầu (7 tiết= 22,5%)
	4
	5
	
	

	Giới thiệu về Khoa học tự nhiên
	Nhận biết 

– Nêu được khái niệm Khoa học tự nhiên.

– Trình bày được vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống.
	
	1

1
	
	C1

C2

	Các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học tự nhiên
	Vận dụng

Dựa vào các đặc điểm đặc trưng, phân biệt được vật sống và vật không sống.
	
	1
	
	C3

	Giới thiệu một số dụng cụ đo 
và quy tắc an toàn trong 
phòng thực hành
	Nhận biết 

-Biết cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.
-Nêu được các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành.

Thông hiểu

Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.
	4
	1

1
	C1a
	C4

C5

	Chủ đề 1. Các phép đo (10 tiết=30%)
	4
	8
	
	

	Đo chiều dài
	Nhận biết

 Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo chiều dài của một vật.

Thông hiểu

Lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai một số hiện tượng.

Vận dụng

Xác định được giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước.
	4
	2

1
	C1b
	C6,7

C8

	Đo khối lượng
	Thông hiểu

Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo khối lượng của một vật.
	
	1
	
	C9

	Đo thời gian
	Nhận biết

Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo thời gian.

Thông hiểu

 Hiểu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo, ước lượng được thời gian trong một số trường hợp đơn giản.
	
	1

1
	
	C10

C11

	Thang nhiệt độ Celsius – Đo nhiệt độ
	Nhận biết

- Nêu được cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius.

- Nêu được sự nở vì nhiệt của chất lỏng được dùng làm cơ sở để đo nhiệt độ.
	
	1

1
	
	C12

C13

	Chủ đề 2. Các thể của chất (4 tiết= 12,5%)
	4
	1
	
	

	
	Nhận biết

Nêu được một số tính chất của chất (tính chất vật lí, tính chất hoá học).
Thông hiểu

Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể (trạng thái) của chất.
	4
	1
	C2a
	C14

	Chủ đề 3. Oxygen và không khí (3 tiết=10%)
	0
	4
	
	

	
	Nhận biết

· Nêu được một số tính chất của oxygen (trạng thái, màu sắc, tính tan, ...).
-Nêu được thành phần của không khí (oxygen, nitơ, carbon dioxide (cacbon đioxit), khí hiếm, hơi nước).
Thông hiểu

- Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên.
-Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm.
	
	1

1

1

1
	
	C15

C16

C17

C18

	Chủ đề 4. Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm thông dụng; tính chất và ứng dụng của chúng (8 tiết=25%)
	8
	2
	
	

	
	Nhận biết

· Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như:
+ Một số vật liệu (kim loại, nhựa, gỗ, cao su, gốm, thuỷ tinh, ...);
+ Một số nhiên liệu (than, gas, xăng dầu, ...); sơ lược về an ninh năng lượng;
+ Một số nguyên liệu (quặng, đá vôi, ...);
+ Một số lương thực - thực phẩm

Thông hiểu

· Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất (tính cứng, khả năng bị ăn mòn, bị gỉ, chịu nhiệt, ...) của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm thông dụng.
Vận dụng
Nêu được cách sử dụng một số nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.
	4

2

2
	1

1
	C2b

C3a

C3b
	C19

C20


MA TRẬN ĐỀ

	Nội dung
	
	Năng lực KHTN
	Tổng

	
	Nhận thức KHTN
	Tìm hiểu tự nhiên
	Vận dụng kiến thức, KN đã học
	

	
	M 1
	M2
	M3
	M1
	M2
	M3
	M4
	M1
	M2
	M3
	

	Bài 1,2: Giới thiệu  về KHTN . Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên
	C1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu - số điểm
	2

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

(0,5)

	Bài 3: Quy định an toàn trong phòng thực hành…
	
	C3,4
	
	
	C5
	
	
	
	
	
	

	Số câu - số điểm
	
	2

(0,5)
	
	
	1

(0,25)
	
	
	
	
	
	3

(0,75)

	Bài 4. Đo chiều dài
	
	
	C6


	
	C7
	
	
	C25
	
	
	

	Số câu - số điểm
	
	
	1

(0,25)
	
	1

(0,25)
	
	
	1

(1,0)
	
	
	3

(1,5)

	Bài 5. Đo khối lượng
	
	
	C8
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu - số điểm
	
	
	1

(0,25)
	
	
	
	
	
	
	
	1

(0,25)

	Bài 6. Đo thời gian
	
	
	
	
	
	
	
	C9
	
	
	

	Số câu - số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1

(0,25)
	
	
	1

(0,25)

	Bài 7. Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ
	
	
	
	
	
	C11
	
	
	
	C10
	

	Số câu - số điểm
	
	
	
	
	
	1

(0,25)
	
	
	
	1

(0,25)
	2

(0,5)

	Bài 8. Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất
	C12,13
	
	C22
	
	C14
	
	
	C21
	
	
	

	Số câu - số điểm
	2

(0,5)
	
	1

(1,0)
	
	1

(0,25)
	
	
	1

(1,0)
	
	
	5

(2,75)

	Bài 9,10: Oxygen và không khí
	
	
	C23a
	
	
	C24
	
	
	
	C23b
	

	Số câu - số điểm
	
	
	1

(0,5)
	
	
	1

(1,0)
	
	
	
	1

(0,5)
	2

(2,0)

	Bài 11, 13:  Một số vật liệu, nguyên liệu thông dụng
	C17
	
	
	
	
	
	C15,16
	
	
	
	

	Số câu - số điểm
	1

(0,25)
	
	
	
	
	
	2

 (0,5)
	
	
	
	3

(0,75)

	Bài 12: Nhiên liệu và an ninh năng lượng
	
	
	
	
	C18,19
	
	
	
	
	
	

	Số câu - số điểm
	
	
	
	
	2

 (0,5)
	
	
	
	
	
	2

 (0,5)

	Bài 14: Một số lương thực- thực phẩm
	C20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu - số điểm
	1

 (0,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

 (0,25)

	Tổng số câu hỏi- tổng số điểm
	11,5 câu

4,0 đ


	9 câu

3,0 đ
	5,5 câu

3,0đ
	25 câu

10,0đ


	TRƯỜNG THCS HÀM CẦN 
Lớp: 6
Họ và tên: ……………………..


	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ– NĂM HỌC: 2023 - 2024
               Môn: Khoa học tự nhiên 6
               Phần trắc nghiệm: 5 điểm  

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)


                                                                                                                                                                                                  Điểm tổng hợp


         Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Cây trồng nào sau đây được xem là cây lương thực?

A. Chanh.
B. Mía.
C. Nho.
D. Lúa gạo.
Câu 2: Trên vỏ một hộp sữa có ghi khối lượng tịnh 450g, con số này có ý nghĩa gì?

A. Sức nặng của hộp sữa.
                         
B. Khối lượng sữa trong hộp.

C. Khối lượng cả sữa trong hộp và vỏ hộp.     
D. Thể tích của hộp sữa.
Câu 3: Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hoá học?

A. Đun nóng đường ở thể rắn để chuyến sang đường ở thể lỏng.

B. Cô cạn nước đường thành đường.

C. Hoà tan đường vào nước.

D. Đun nóng đường tới lúc xuất hiện chất màu đen.
Câu 4: Khi đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?

A. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.

B. Giá trị của lần đo cuối cùng.

C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.

D. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
Câu 5: Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là

A. kilogam (kg).
B. gam (g).

C. yến.
D. miligam (mg).
Câu 6: Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?

A. Hóa học và sinh học.
B. Khoa học Trái Đất và Thiên văn học.

C. Lịch sử loài người.
D. Vật lý học.
Câu 7: Khi không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đầu tiên và cần thiết nhất là phải làm gì?

A. Đưa ra trung tâm y tế cấp cứu,                   B. Lấy lá cây thuốc bỏng ép vào.

C. Hô hấp nhân tạo.

D. Cởi bỏ phần quần áo dính hoá chất, xả tay dưới vi nước sạch ngay lập tức.
Câu 8: Hoạt động nào sau đây của con người không phải  hoạt động nghiên cứu khoa học?

A. Tìm hiểu về biến chủng covid.
B. Tìm hiểu về biến đổi khí hậu.

C. Tìm hiểu vi khuẩn bằng kính hiển vi.
D. Sản xuất phân bón hóa học.

Câu 9: Để phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxide,em nên lựa chọn cách nào dưới đây?

A. Ngửi mùi của 2 khí đó.

B. Đưa que đóm còn tàn đỏ vào 2 lọ khí, lọ khí nào làm cho que đóm bùng cháy thì lọ đó chứa khí oxygen, lọ còn lại là khí carbon dioxide.

C. Oxygen duy trì sự sống và sự chảy.

D. Quan sát màu sắc của 2 khí đó.
Câu 10: Các biển báo trong Hình 2.1 có ý nghĩa gì?

[image: image1.png]




A. Cấm thực hiện.
B. Cảnh bảo nguy hiểm.


C. Bắt buộc thực hiện.
D. Không bắt buộc thực hiện.

Câu 11: Mô hình 3R có nghĩa là gì?

A. Sử dụng vật liệu có hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

B. Sử dụng vật liệu với mục tiêu giảm thiếu, tái chế, tái sử dụng.

C. Sử dụng các vật liệu Ít gây ô nhiễm mỗi trường.

D. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hình thức phù hợp.
Câu 12: Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

A. Đeo găng tay khi làm thí nghiệm với hoá chất.

B. Rửa sạch tay sau khi làm thí nghiệm.

C. Làm theo các thí nghiệm xem trên Internet.

D. Làm thí nghiệm theo hướng đẫn của giáo viên.
Câu 13: Thước thích hợp để đo bề dày quyển sách Khoa học tự nhiên 6 là:

A. thước cuộn có giới hạn đo 3 m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.

B. thước thẳng có giới hạn đo 1,5 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.

C. thước kẻ có giới hạn đo 30 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

D. thước dây có giới hạn đo 1 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.
Câu 14:Kem tan chảy khi đưa ra ngoài tủ lạnh. Hiện tượng này thể hiện quá trình chuyển thể nào?

A. Từ rắn sang lỏng.
                                  B. Từ hơi sang lỏng.

 C. Từ lỏng sang hơi.
                                   D. Từ lỏng sang rắn.

Câu 15: Khi đổi 86oF trong thang nhiệt độ Farenhai sang thang nhiệt độ Celsius (oC) thì có kết quả là:

A. 54oF
B. 86oC
C. 30oC
D. 30o
Câu 16: Để sử dụng gas tiết kiệm, hiệu quả người ta sử dụng biện pháp nào sau đây?

A. Tuỳ nhiệt độ cần thiết để điều chính lượng gas.

B. Tốt nhất nên để gas ở mức độ nhỏ nhất.

C. Ngăn không cho khí gas tiếp xúc với carbon dioxide.

D. Tốt nhất nên để gas ở mức độ lớn nhất.
Câu 17: Vật thể nào sau đây được gọi là nhiên liệu?

A. Bếp từ .


B. Bếp điện.


C. Than củi.

D. Nồi cơm điện.
Câu 18: Bạn An nói rằng, khi sử dụng nhiệt kế thuỷ ngân phải chú ý bốn điểm. Theo em, trong bốn điểm dưới đây thì bạn An nói sai điểm nào?

A. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế.

B. Hiệu chỉnh về vạch số 0.

C. Cho bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật cần đo nhiệt độ.

D. Đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất.
Câu 19: Tỉ lệ thể tích khí oxygen có trong không khí là:

A. 21%.


B. 78%.


C. 1%.

D. 20%.
Câu 20: Vật thể nào là vật thể nhân tạo?


A. Con người.

B. Xe đạp.


C. Con sông.

D. Con trâu.
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	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ– NĂM HỌC: 2023 - 2024
               Môn: Khoa học tự nhiên 6

               Phần trắc nghiệm: 5 điểm  

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)


                                                                                                                                                                                                  Điểm tổng hợp


         Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
  Câu 1: Vật thể nào sau đây được gọi là nhiên liệu?

A. Bếp từ .         B. Bếp điện.
C. Than củi.
D. Nồi cơm điện.
Câu 2: Kem tan chảy khi đưa ra ngoài tủ lạnh. Hiện tượng này thể hiện quá trình chuyển thể nào?

A. Từ rắn sang lỏng.
                               B. Từ hơi sang lỏng.    
  C. Từ lỏng sang hơi.
                               D. Từ lỏng sang rắn.

Câu 3: Mô hình 3R có nghĩa là gì?

A. Sử dụng vật liệu có hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

B. Sử dụng vật liệu với mục tiêu giảm thiếu, tái chế, tái sử dụng.

C. Sử dụng các vật liệu Ít gây ô nhiễm mỗi trường.

D. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hình thức phù hợp.
Câu 4: Để sử dụng gas tiết kiệm, hiệu quả người ta sử dụng biện pháp nào sau đây?

A. Tốt nhất nên để gas ở mức độ nhỏ nhất.

B. Tuỳ nhiệt độ cần thiết để điều chính lượng gas.

C. Ngăn không cho khí gas tiếp xúc với carbon dioxide.

D. Tốt nhất nên để gas ở mức độ lớn nhất.
Câu 5: Khi đổi 86oF trong thang nhiệt độ Farenhai sang thang nhiệt độ Celsius (oC) thì có kết quả là:

A. 54oF
B. 30o
C. 86oC
D. 30oC

Câu 6: Bạn An nói rằng, khi sử dụng nhiệt kế thuỷ ngân phải chú ý bốn điểm. Theo em, trong bốn điểm dưới đây thì bạn An nói sai điểm nào?

A. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế.     B. Hiệu chỉnh về vạch số 0.

C. Cho bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật cần đo nhiệt độ.

D. Đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất.
Câu 7: Hoạt động nào sau đây của con người không phải  hoạt động nghiên cứu khoa học?

A. Tìm hiểu về biến chủng covid.
B. Tìm hiểu về biến đổi khí hậu.

C. Tìm hiểu vi khuẩn bằng kính hiển vi.
D. Sản xuất phân bón hóa học.

Câu 8: Khi không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đầu tiên và cần thiết nhất là phải làm gì?

A. Cởi bỏ phần quần áo dính hoá chất, xả tay dưới vi nước sạch ngay lập tức.

B. Hô hấp nhân tạo.                                          C. Đưa ra trung tâm y tế cấp cứu,

D. Lấy lá cây thuốc bỏng ép vào.
Câu 9: Các biển báo trong Hình 2.1 có ý nghĩa gì?
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A. Cấm thực hiện.
B. Cảnh bảo nguy hiểm.


C. Bắt buộc thực hiện.
D. Không bắt buộc thực hiện.

Câu 10: Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

A. Làm theo các thí nghiệm xem trên Internet.

B. Rửa sạch tay sau khi làm thí nghiệm.

C. Đeo găng tay khi làm thí nghiệm với hoá chất.

D. Làm thí nghiệm theo hướng đẫn của giáo viên.
Câu 11: Khi đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?

A. Giá trị của lần đo cuối cùng.     B. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.

C. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.

D. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
Câu 12: Thước thích hợp để đo bề dày quyển sách Khoa học tự nhiên 6 là:

A. thước cuộn có giới hạn đo 3 m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.

B. thước dây có giới hạn đo 1 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.

C. thước kẻ có giới hạn đo 30 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

D. thước thẳng có giới hạn đo 1,5 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.
Câu 13: Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là

A. kilogam (kg).

B. gam (g).


C. yến.

D. miligam (mg).
Câu 14: Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hoá học?

A. Đun nóng đường ở thể rắn để chuyến sang đường ở thể lỏng.

B. Cô cạn nước đường thành đường.           C. Hoà tan đường vào nước.

D. Đun nóng đường tới lúc xuất hiện chất màu đen.
Câu 15: Để phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxide,em nên lựa chọn cách nào dưới đây?

A. Ngửi mùi của 2 khí đó.
B. Oxygen duy trì sự sống và sự chảy.

C. Quan sát màu sắc của 2 khí đó.

D. Đưa que đóm còn tàn đỏ vào 2 lọ khí, lọ khí nào làm cho que đóm bùng cháy thì lọ đó chứa khí oxygen, lọ còn lại là khí carbon dioxide.
Câu 16: Trên vỏ một hộp sữa có ghi khối lượng tịnh 450g, con số này có ý nghĩa gì?

A. Thể tích của hộp sữa.
          B. Khối lượng cả sữa trong hộp và vỏ hộp.

C. Khối lượng sữa trong hộp.                      D. Sức nặng của hộp sữa.
Câu 17: Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?

A. Khoa học Trái Đất và Thiên văn học.
B. Vật lý học.

C. Hóa học và sinh học.
D. Lịch sử loài người.
Câu 18: Tỉ lệ thể tích khí oxygen có trong không khí là:

A. 21%.


B. 78%.


C. 1%.


D. 20%.
Câu 19: Vật thể nào là vật thể nhân tạo?


A. Con người.

B. Con sông.


C. Xe đạp.


D. Con trâu.

Câu 20: Cây trồng nào sau đây được xem là cây lương thực?

A. Chanh.
B. Mía.
C. Nho.
D. Lúa .
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	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ– NĂM HỌC: 2023 - 2024
                    Môn: Khoa học tự nhiên 6

                    Phần trắc nghiệm: 5 điểm  

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)


                                                                                                                                                                                                  Điểm tổng hợp


         Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Mô hình 3R có nghĩa là gì?

A. Sử dụng vật liệu có hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

B. Sử dụng vật liệu với mục tiêu giảm thiếu, tái chế, tái sử dụng.

C. Sử dụng các vật liệu Ít gây ô nhiễm mỗi trường.

D. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hình thức phù hợp.
Câu 2: Khi không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đầu tiên và cần thiết nhất là phải làm gì?

A. Đưa ra trung tâm y tế cấp cứu,

B. Cởi bỏ phần quần áo dính hoá chất, xả tay dưới vi nước sạch ngay lập tức.

C. Hô hấp nhân tạo.                                          D. Lấy lá cây thuốc bỏng ép vào.
Câu 3: Tỉ lệ thể tích khí oxygen có trong không khí là:

A. 21%.
B. 78%.


C. 1%.
D. 20%.

Câu 4: Các biển báo trong Hình 2.1 có ý nghĩa gì?
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A. Không bắt buộc thực hiện.
B. Bắt buộc thực hiện.


C. Cảnh bảo nguy hiểm.
D. Cấm thực hiện.

Câu 5: Trên vỏ một hộp sữa có ghi khối lượng tịnh 450g, con số này có ý nghĩa gì?

A. Thể tích của hộp sữa.                               B. Khối lượng sữa trong hộp.

C. Khối lượng cả sữa trong hộp và vỏ hộp.    D. Sức nặng của hộp sữa.
Câu 6: Hoạt động nào sau đây của con người không phải  hoạt động nghiên cứu khoa học?

A. Tìm hiểu về biến chủng covid.
B. Tìm hiểu về biến đổi khí hậu.

C. Tìm hiểu vi khuẩn bằng kính hiển vi.
D. Sản xuất phân bón hóa học.

Câu 7: Khi đổi 86oF trong thang nhiệt độ Farenhai sang thang nhiệt độ Celsius (oC) thì có kết quả là:

A. 54oF
B. 30oC
C. 30o
D. 86oC

Câu 8: Khi đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?

A. Giá trị của lần đo cuối cùng.                   B. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.

C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.

D. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
Câu 9: Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

A. Làm theo các thí nghiệm xem trên Internet.

B. Rửa sạch tay sau khi làm thí nghiệm.

C. Đeo găng tay khi làm thí nghiệm với hoá chất.

D. Làm thí nghiệm theo hướng đẫn của giáo viên.
Câu 10: Để sử dụng gas tiết kiệm, hiệu quả người ta sử dụng biện pháp nào sau đây?

A. Tốt nhất nên để gas ở mức độ nhỏ nhất.

B. Ngăn không cho khí gas tiếp xúc với carbon dioxide.

C. Tốt nhất nên để gas ở mức độ lớn nhất.

D. Tuỳ nhiệt độ cần thiết để điều chính lượng gas.
Câu 11: Bạn An nói rằng, khi sử dụng nhiệt kế thuỷ ngân phải chú ý bốn điểm. Theo em, trong bốn điểm dưới đây thì bạn An nói sai điểm nào?

A. Hiệu chỉnh về vạch số 0.

B. Đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất.

C. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế.

D. Cho bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật cần đo nhiệt độ.
Câu 12: Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là

A. kilogam (kg).
B. gam (g).

C. yến.
D. miligam (mg).
 Câu 13: Thước thích hợp để đo bề dày quyển sách Khoa học tự nhiên 6 là:

A. thước dây có giới hạn đo 1 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.

B. thước kẻ có giới hạn đo 30 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

C. thước cuộn có giới hạn đo 3 m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.

D. thước thẳng có giới hạn đo 1,5 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.
Câu 14: Để phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxide,em nên lựa chọn cách nào dưới đây?

A. Ngửi mùi của 2 khí đó.

B. Oxygen duy trì sự sống và sự chảy.

C. Quan sát màu sắc của 2 khí đó.

D. Đưa que đóm còn tàn đỏ vào 2 lọ khí, lọ khí nào làm cho que đóm bùng cháy thì lọ đó chứa khí oxygen, lọ còn lại là khí carbon dioxide.
Câu 15: Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hoá học?

A. Hoà tan đường vào nước.

B. Đun nóng đường ở thể rắn để chuyến sang đường ở thể lỏng.

C. Cô cạn nước đường thành đường.

D. Đun nóng đường tới lúc xuất hiện chất màu đen.
Câu 16: Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?

A. Lịch sử loài người.
B. Vật lý học.

C. Khoa học Trái Đất và Thiên văn học.
D. Hóa học và sinh học.
Câu 17: Cây trồng nào sau đây được xem là cây lương thực?

A. Chanh.
B. Mía.
C. Nho.
D. Lúa .
Câu 18: Vật thể nào là vật thể nhân tạo?


A. Con người.
B. Con sông.
C. Xe đạp.
D. Con trâu.

Câu 19: Vật thể nào sau đây được gọi là nhiên liệu?

A. Bếp từ .
B. Bếp điện.

C. Than củi.
D. Nồi cơm điện.
Câu 20: Kem tan chảy khi đưa ra ngoài tủ lạnh. Hiện tượng này thể hiện quá trình chuyển thể nào?

A. Từ rắn sang lỏng.
                                   B. Từ hơi sang lỏng.

  C. Từ lỏng sang hơi.
                                   D. Từ lỏng sang rắn.
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                                                                                                                                                                                                  Điểm tổng hợp


         Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Tỉ lệ thể tích khí oxygen có trong không khí là:

A. 21%.


B. 78%.


C. 1%.


D. 20%.
Câu 2: Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

A. Rửa sạch tay sau khi làm thí nghiệm.

B. Làm thí nghiệm theo hướng đẫn của giáo viên.

C. Làm theo các thí nghiệm xem trên Internet.

D. Đeo găng tay khi làm thí nghiệm với hoá chất.
Câu 3: Khi đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?

A. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.

B. Giá trị của lần đo cuối cùng.

C. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

D. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.
Câu 4: Kem tan chảy khi đưa ra ngoài tủ lạnh. Hiện tượng này thể hiện quá trình chuyển thể nào?

A. Từ rắn sang lỏng.
                                    B. Từ hơi sang lỏng.

 C. Từ lỏng sang hơi.
                                    D. Từ lỏng sang rắn.

Câu 5: Hoạt động nào sau đây của con người không phải  hoạt động nghiên cứu khoa học?

A. Tìm hiểu vi khuẩn bằng kính hiển vi.
B. Tìm hiểu về biến đổi khí hậu.

C. Tìm hiểu về biến chủng covid.
D. Sản xuất phân bón hóa học.

Câu 6: Quá trình nào sau đây thể hiện tính chất hoá học?

A. Hoà tan đường vào nước.

B. Cô cạn nước đường thành đường.

C. Đun nóng đường tới lúc xuất hiện chất màu đen.

D. Đun nóng đường ở thể rắn để chuyến sang đường ở thể lỏng.
Câu 7: Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?

A. Hóa học và sinh học.
B. Khoa học Trái Đất và Thiên văn học.

C. Lịch sử loài người.
D. Vật lý học.
Câu 8: Khi không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đầu tiên và cần thiết nhất là phải làm gì?

A. Đưa ra trung tâm y tế cấp cứu,                       B. Lấy lá cây thuốc bỏng ép vào.

C. Hô hấp nhân tạo.

D. Cởi bỏ phần quần áo dính hoá chất, xả tay dưới vi nước sạch ngay lập tức.
Câu 9: Trên vỏ một hộp sữa có ghi khối lượng tịnh 450g, con số này có ý nghĩa gì?

A. Khối lượng sữa trong hộp.                         
B. Sức nặng của hộp sữa.

C. Thể tích của hộp sữa.                    

D. Khối lượng cả sữa trong hộp và vỏ hộp.
Câu 10: Vật thể nào là vật thể nhân tạo?


A. Con trâu.

B. Con người.

C. Xe đạp.

D. Con sông.

Câu 11: Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là

A. kilogam (kg).

B. gam (g).


C. yến.

D. miligam (mg).
Câu 12: Các biển báo trong Hình 2.1 có ý nghĩa gì?
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A. Cấm thực hiện.
B. Cảnh bảo nguy hiểm.


C. Bắt buộc thực hiện.
D. Không bắt buộc thực hiện.

Câu 13: Để phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxide,em nên lựa chọn cách nào dưới đây?

A. Ngửi mùi của 2 khí đó.

B. Đưa que đóm còn tàn đỏ vào 2 lọ khí, lọ khí nào làm cho que đóm bùng cháy thì lọ đó chứa khí oxygen, lọ còn lại là khí carbon dioxide.
  C. Oxygen duy trì sự sống và sự chảy.

D. Quan sát màu sắc của 2 khí đó.
Câu 14: Thước thích hợp để đo bề dày quyển sách Khoa học tự nhiên 6 là:

A. thước kẻ có giới hạn đo 30 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

B. thước thẳng có giới hạn đo 1,5 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.

C. thước cuộn có giới hạn đo 3 m và độ chia nhỏ nhất 5 cm.

D. thước dây có giới hạn đo 1 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm.
Câu 15: Mô hình 3R có nghĩa là gì?

A. Sử dụng vật liệu có hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

B. Sử dụng vật liệu với mục tiêu giảm thiếu, tái chế, tái sử dụng.

C. Sử dụng các vật liệu Ít gây ô nhiễm mỗi trường.

D. Sử dụng vật liệu chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hình thức phù hợp.
Câu 16: Khi đổi 86oF trong thang nhiệt độ Farenhai sang thang nhiệt độ Celsius (oC) thì có kết quả là:

A. 54oF
B. 86oC
C. 30oC
D. 30o
Câu 17: Để sử dụng gas tiết kiệm, hiệu quả người ta sử dụng biện pháp nào sau đây?

A. Tuỳ nhiệt độ cần thiết để điều chính lượng gas.

B. Tốt nhất nên để gas ở mức độ nhỏ nhất.

C. Ngăn không cho khí gas tiếp xúc với carbon dioxide.

D. Tốt nhất nên để gas ở mức độ lớn nhất.
Câu 18: Vật thể nào sau đây được gọi là nhiên liệu?

A. Bếp từ .
B. Bếp điện.

C. Than củi.
D. Nồi cơm điện.
 Câu 19: Bạn An nói rằng, khi sử dụng nhiệt kế thuỷ ngân phải chú ý bốn điểm. Theo em, trong bốn điểm dưới đây thì bạn An nói sai điểm nào?

A. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế.

B. Hiệu chỉnh về vạch số 0.

C. Cho bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật cần đo nhiệt độ.

D. Đọc và ghi kết quả theo vạch chia gần nhất.
Câu 20: Cây trồng nào sau đây được xem là cây lương thực?

A. Chanh.
B. Mía.
C. Nho.
D. Lúa 
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             Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.
Đề 2
Câu 21: ( 1,0 điểm) Vì sao sau khi gội đầu, nếu dùng máy sấy tóc thì tóc sẽ mau khô hơn?

Câu 22: ( 1,0 điểm) Hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất trong các câu sau:

a. Than chì là vật liệu chính dùng làm lõi bút chì.

b. Paracetamol là thành phần chính của thuốc điều trị cảm cúm.

Câu 23: ( 1,0 điểm) 

a.  Ô nhiễm không khí là gì?

b.  Em hãy nêu 2 biện pháp em có thể làm để hạn chế ô nhiễm không khí?

Câu 24: ( 1,0 điểm) Một số hộ gia đình sử dụng bếp củi để đun nấu hằng ngày. Khi lửa sắp tàn, người ta thêm củi và thổi hoặc quạt vào bếp thì ngọn lửa cháy bùng lên. Em hãy giải thích cách làm đó?

Câu 25: ( 1,0 điểm) Một học sinh đi bộ từ nhà đến trường. Bạn đó quả quyết rằng: “Nếu có một chiếc thước có GHĐ 1m thì chỉ cần dùng thước đo 1 lần, sẽ biết được chiều dài quãng đường từ nhà đến trường“. 

a. Bạn học sinh đó đã làm như thế nào?

b. Theo em, cách làm đó có chính xác không? Vì sao?
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             Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.
Đề 1
Câu 21: ( 1,0 điểm) Tại sao cửa kính trong nhà tắm bị đọng nước sau khi ta tắm bằng nước ấm?

Câu 22: ( 1,0 điểm) Hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất trong các câu sau:

a.  Thủy tinh được nấu chảy thổi thành bình cầu, lọ hoa, cốc bát.

b. Đường, nước là thành phần chính có trong cây mía.

Câu 23: ( 1,0 điểm) 

a.. Chất gây ô nhiễm không khí là gì?

b. Em hãy nêu 2 biện pháp em có thể làm để hạn chế ô nhiễm không khí?

Câu 24: ( 1,0 điểm) Khi đang ở trong khu vực không khí bị ô nhiễm, em cần làm gì để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình?

Câu 25: ( 1,0 điểm) Một học sinh đo chiều dài của bàn học. Bạn đó quả quyết rằng: “Chỉ cần  một thước kẻ có GHĐ 20cm thì chỉ cần dùng thước đo 1 lần, sẽ biết được chiều dài của bàn học“. 

a. Bạn học sinh đó đã làm như thế nào?

b. Theo em, cách làm đó có chính xác không? Vì sao?

BÀI LÀM

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I -  MÔN KHTN 6

NĂM HỌC : 2023-2024
A. TRẮC NGHIỆM:  (5.0 điểm) Mỗi câu khoanh đúng đạt 0.25đ
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đ 04 
	D
	B
	D
	C
	A
	C
	D
	D
	B
	A
	B
	C
	C
	A
	D
	A
	C
	B
	A
	B

	Đ 03
	C
	A
	B
	B
	B
	B
	D
	A
	A
	A
	B
	C
	C
	D
	D
	C
	D
	A
	C
	D

	Đ 02
	B
	B
	A
	D
	B
	D
	C
	C
	A
	D
	A
	C
	B
	D
	D
	A
	B
	C
	A
	C

	Đ 01
	B
	C
	D
	A
	D
	C
	C
	D
	A
	C
	B
	A
	B
	A
	B
	D
	A
	D
	B
	C


B. TỰ LUẬN:  (5,0 điểm)  

ĐỀ 2
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	ĐỀ 2


	Câu 21
	Máy sấy đã tạo ra nhiệt độ cao và luồng gió giúp nước trên tóc  bay hơi nhanh  làm cho tóc mau khô hơn.
	1,0đ

	Câu 22
	a, Chất: than chì 

    Vật thể: lõi bút chì.

b, Chất: Paracetamol 

Vật thể: thuốc điều trị cảm cúm.


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 23
	a, Ô nhiễm không khí là là sự thay đổi các thành phần của không khí do khói, bụi, hơi hoặc các khí lạ

b, 2 biện pháp: (tùy học sinh) 

(trả lời đúng mỗi ví dụ cho 0,25 đ)                    


	0,5đ

0,5đ



	Câu 24
	- Thêm củi là nhằm cung cấp thêm nhiên liệu, để chất cháy được nóng lên.

- Quạt nhằm cung cấp oxygen.


	0,5đ

0,5đ



	Câu 25
	- Dùng thước đo 1m  để đo chiều dài mỗi bước chân của mình và đếm xem từ nhà đến trường mình đi bao nhiêu bước rồi nhân lên.

- Cách làm đó không chính xác vì độ dài của mỗi bước chân chỉ là ước lượng ,không thể nào luôn luôn đi bằng đúng một khoảng đó=> đo chỉ được số tương đối,không chính xác.


	0,5đ

0,5đ




ĐỀ 1
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	ĐỀ 1


	Câu 21
	Vì nhiệt độ của cửa kính thấp hơn không khí trong phòng tắm nên hơi nước sẽ ngưng tụ ở bề mặt, làm mờ kính.
	1,0đ

	Câu 22
	a, Chất: thủy tinh.

    Vật thể: lọ hoa, cốc, bát.

b, Chất: Đường, nước. 

Vật thể: cây mía.


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 23
	a, Chất gây ô nhiễm không khí là các chất ở dạng hạt nhỏ lơ lửng trong không khí gây hại cho con người và môi trường.
b, 2 biện pháp: (tùy học sinh) 

(trả lời đúng mỗi ví dụ cho 0,25 đ)                    


	0,5đ

0,5đ



	Câu 24
	-Đeo khẩu trang, đeo kính chắn bụi mỗi khi ra đường, sử dụng nước muối sinh lí để nhỏ mắt, vệ sinh mũi.

- Rửa tay bằng xà phòng, không ăn uống lề đường, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ.


	0,5đ

0,5đ



	Câu 25
	- Dùng thước kẻ 20cm  để đo chiều dài mỗi gang tay của mình và đếm xem từ đầu bàn đến cuối bàn bao nhiêu gang rồi nhân lên.

- Cách làm đó không chính xác vì độ dài của mỗi gang tay chỉ là ước lượng ,không thể nào luôn luôn đo bằng đúng một khoảng đó=> đo chỉ được số tương đối,không chính xác.


	0,5đ

0,5đ




                    * Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

    Hàm Cần, ngày 04  tháng 10 năm 2023
  Duyệt của Hiệu Trưởng                Duyệt của tổ trưởng
          Giáo viên ra đề

        Lưu Văn Lâm                              Hồ Văn Khánh  
            Đặng Sĩ Bình
Điểm











Mã đề 04








Điểm











Mã đề 03








Điểm











Mã đề 02








Điểm
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Điểm








